	Thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2015-2016           
	

	Tr​êng THCS QuyÕt Th¾ng                             Thùc hiÖn tõ tuÇn 3 ( 7/9/2015) ®Õn             hÕt tuÇn   )
	

	THỨ
	9A
	 
	9B
	 
	8A
	 
	8B
	 
	7A
	 
	7B
	 
	6A
	 
	6B
	 
	TB-LĐ
	
	

	HAI
	Văn
	Tươi
	Toán
	Hoằng
	Toán
	Kiên
	Anh
	Mai
	Sinh
	Nhung
	Địa
	Dung
	Lý
	Ngát
	Toán
	Vượng
	LOAN    Loan         Ngát  
	
	

	
	Toán
	Hoằng
	Văn
	Tươi
	Anh
	Mai
	Toán
	Kiên
	Địa
	Dung
	Sinh
	Nhung
	CN
	Thêu
	Lý
	Ngát
	
	
	

	
	Anh
	Thêu
	CN
	Nhung
	CN
	Ngát
	Hóa
	Hoằng
	CN
	Dung
	Toán
	Thơm
	Toán
	Vượng
	Văn
	Tươi
	
	
	

	
	CN
	Nhung
	Anh
	Thêu
	Hoá
	Hoằng
	CN
	Ngát
	Nhạc
	Loan
	CN
	Dung
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	BA
	Toán
	Hoằng
	TD
	Khanh
	Lý
	Ngát
	CD
	Ái
	Địa
	Dung
	Anh
	Thêu
	MT
	Quyªn
	Toán
	Vượng
	THUÝ         Khanh Mai  
	
	

	
	Sử
	Ái
	Toán
	Hoằng
	CN
	Ngát
	TD
	Khanh
	Anh
	Thêu
	MT
	Quyªn
	Toán 
	Vượng
	CN
	Loan
	
	
	

	
	TD
	Khanh
	Anh
	Thêu
	CD
	Ái
	Lý
	Ngát
	Toán 
	Vượng
	Địa
	Dung
	Anh
	Mai
	MT
	Quyªn
	
	
	

	
	Anh
	Thêu
	Sử
	Ái
	TD
	Khanh
	CN
	Ngát
	MT
	Quyên
	Toán 
	Thơm
	Văn
	Hồng
	Anh
	Mai
	
	
	

	TƯ
	MT
	Quyên
	Văn
	Tươi
	Toán
	Kiên
	Văn
	Thúy
	Sử
	Ái
	Toán
	Thơm
	TD
	Khanh
	CN
	Loan
	 THóy   Tươi             
	
	

	
	Lý
	Ngát
	Văn
	Tươi
	MT
	Quyªn
	Văn
	Thúy
	TD
	Khanh
	Anh
	Thêu
	Sử
	Ái
	Toán
	Vượng
	
	
	

	
	Văn
	Tươi
	MT
	Quyên
	Văn
	Thúy
	Toán
	Kiên
	Toán
	Vượng
	TD
	Khanh
	CN
	Thêu
	Sử
	Ái
	
	
	

	
	Văn
	Tươi
	Lý
	Ngát
	Văn
	Thúy
	MT
	Quyªn
	Anh
	Thêu
	Sử
	Ái
	Toán
	Vượng
	TD
	Khanh
	
	
	

	NĂM
	Văn
	Tươi
	CD
	Ái
	Địa
	Dung
	TD
	Khanh
	Anh
	Thêu
	Văn
	Hồng
	Toán
	Vượng
	Nhạc
	Loan
	   LOAN    Hồng  Ái
	
	

	
	CD
	Ái
	Địa
	Dung
	TD
	Khanh
	TCToán
	Kiên
	Lý
	Ngát
	Văn
	Hồng
	Anh
	Mai
	Toán
	Vượng
	
	
	

	
	Lý
	Ngát
	TD
	Khanh
	TCAnh
	Mai
	Địa
	Dung
	Văn
	Hồng
	Anh
	Thêu
	Nhạc
	Loan
	Văn
	Tươi
	
	
	

	
	TD
	Khanh
	Văn
	Tươi
	Sử
	Ái
	Nhạc
	Loan
	Toán
	Vượng
	Lý
	Ngát
	Văn
	Hồng
	Anh
	Mai
	
	
	

	
	Địa
	Dung
	Lý
	Ngát
	Nhạc
	Loan
	Sử
	Ái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	SÁU
	Sinh
	Nhung
	Địa
	Dung
	Hoá
	Hoằng
	Anh
	Mai
	Văn
	Hồng
	TD
	Khanh
	CD
	Ái
	Văn
	Tươi
	THóY        Hoằng   
	
	

	
	Địa
	Dung
	Sinh
	Nhung
	Anh
	Mai
	Hoá
	Hoằng
	CD
	Ái
	Văn
	Hồng
	TD
	Khanh
	Văn
	Tươi
	
	
	

	
	Toán
	Hoằng
	TCAnh
	Thêu
	Toán
	Kiên
	Sinh
	Nhung
	SH
	Ngát
	CD
	Ái
	Văn
	Hồng
	TD
	Khanh
	
	
	

	
	TCAnh
	Thêu
	Toán
	Hoằng
	Sinh
	Nhung
	Toán
	Kiên
	TD
	Khanh
	SH
	Thơm
	Văn
	Hồng
	CD
	Ái
	
	
	

	BẢY
	Sinh
	Nhung
	Hóa
	Hoằng
	Văn
	Thuý
	Sử
	Ái
	Văn
	Hồng
	Toán
	Thơm
	Anh
	Mai
	Sinh
	Khanh
	LOAN         Thơm Kiên   
	
	

	
	Hóa
	Hoằng
	Sinh
	Nhung
	Toán
	Kiên
	Văn
	Thuý
	Văn
	Hồng
	Sử
	Ái
	Địa
	Dung
	Anh
	Mai
	
	
	

	
	Toán
	Hoằng
	Văn
	Tươi
	Sinh
	Nhung
	Toán
	Kiên
	Sử
	Ái
	Văn
	Hồng
	Sinh
	Khanh
	Địa
	Dung
	
	
	

	
	Văn
	Tươi
	Toán
	Hoằng
	Sử
	Ái
	Sinh
	Nhung
	Toán
	Vượng
	Nhạc
	Loan
	SH
	Hồng
	SH
	Dung
	
	
	

	
	SH
	Tươi
	SH
	Hoằng
	SH
	Kiên
	SH
	Mai
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


